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HƯỚNG DẪN
      Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn”;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-LĐLĐ ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ ngày 12/12/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2530/TLĐ ngày 25/12/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đính chính Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ ngày 12/12/2018 về hướn dẫn khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của tổ chức Công đoàn như sau: 

I. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG
1. Khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1.1. Cờ chuyên đề “ Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” 
a) Đối tượng xét: Công đoàn cơ sở (CĐCS); Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 
b) Về số lượng: Hằng năm, LĐLĐ tỉnh xét chọn trong số CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tặng Cờ thi đua chuyên đề của LĐLĐ tỉnh để đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét tặng 01 cờ thi đua.

c) Điều kiện để xét: 
- Có số điểm đạt từ 96 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề dành cho CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm. 
d) Tiêu chuẩn xét: Là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương. 
1.2. Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”:
a) Đối tượng xét gồm: CĐCS và cá nhân thuộc các đơn vị này.
b) Về số lượng: Hằng năm, LĐLĐ tỉnh được đề nghị xét tặng không quá 04 Bằng khen (02 bằng khen tập thể, 02 bằng khen cá nhân).

c) Điều kiện để xét: 
- Đối với tập thể có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề dành cho CĐCS;
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm. 
d) Tiêu chuẩn xét: 
- Đối với Công đoàn cơ sở: 
+ Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các CĐCS có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương và cấp tương đương;
+ Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) và năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh và năm đề nghị khen thưởng được công nhận CĐCS vững mạnh.
- Đối với cá nhân: 
+ Là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, đơn vị, địa phương;
+ Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh.
2. Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh 
2.1. Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” 
a) Đối tượng: CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
b) Về số lượng: Hằng năm, LĐLĐ tỉnh xét tặng không quá 04 cờ thi đua. Số lượng cờ được phân bổ như sau:
- LĐLĐ thành phố, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Y tế:  01 cờ

- LĐLĐ các huyện, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT:          01 cờ                                              
- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh:                                          01 cờ

- Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo:                                            01 cờ
d) Tiêu chuẩn: Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của tỉnh.
- Đối với công đoàn cơ sở:
+ Có hai năm liên tục liền kề được xếp loại CĐCS vững mạnh, trong 2 năm đã có ít nhất một lần được LĐLĐ tỉnh khen thưởng toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”;
+ Có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giành cho đơn vị cơ sở;
+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
+ Là tập thể tiêu biểu trong số các tập thể, có 2 năm liên tục liền kề được xếp loại vững mạnh; trong 2 năm đã được nhận một trong các hình thức khen thưởng do Ủy Ban nhân dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen hoặc Cờ thi đua;
+ Có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề  “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giành cho đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở;
+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm.
2.2. Bằng khen Chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
a) Đối tượng:  CĐCS và cá nhân thuộc các đơn vị này.
b) Về số lượng: Hằng năm, LĐLĐ tỉnh xét tặng không quá 27 bằng khen tập thể và 60 cá nhân. Số lượng bằng khen được phân bổ như sau:

- LĐLĐ thành phố, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Y tế:  05 tập thể, 12 cá nhân.
 - LĐLĐ các huyện, CĐ ngành Nông nghiệp & PTNT:  17 tập thể và 35 cá nhân.
- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh: 03 tập thể và 10 cá nhân.
- Công đoàn  ngành Giáo dục & Đào tạo:  02  tập thể và 03 cá nhân.

c) Tiêu chuẩn: 
- Đối với Công đoàn cơ sở:
+ Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các CĐCS có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương, đơn vị;
+ Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) và năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của cấp đề nghị khen thưởng; năm đề nghị khen thưởng được công nhận CĐCS vững mạnh;
+ Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giành cho đơn vị cơ sở;
+ Có đăng ký từ đầu năm.
- Đối với cá nhân:
+ Là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của ngành, địa phương, đơn vị;
+ Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn cấp đề nghị.
+ Có đăng ký từ đầu năm.

II. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG.
1. Đăng ký thi đua
Hàng năm các đơn vị tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký thi đua thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” và gửi bản đăng ký thi đua về LĐLĐ tỉnh cụ thể như sau: 
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (không tính Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo) và các CĐCS trực thuộc: Gửi đăng ký trước ngày 25 tháng 02 hàng năm.
- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh: Gửi đăng ký thi đua trước ngày 05 tháng 10 hàng năm. 
Lưu ý:  Không xét thi đua với đơn vị không đăng ký.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

2.1. Tờ trình của ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” (Biểu mẫu số 01, 02).

2.2. Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ, Bằng khen (Biểu mẫu số 03).

2.3. Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ, Bằng khen (Biểu mẫu số 04, 05). 
Đối với cá nhân đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam phải có văn bản công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả của Thủ trưởng đơn vị nơi sáng kiến đó được áp dụng.  
2.4. Biên bản họp và kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh (Biểu mẫu số 06).
2.5. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” CĐCS (biểu mẫu số 07), công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (biểu mẫu số 08).
*Lưu ý: Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng số lượng 02 bộ; đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng số lượng 01 bộ và gửi qua địa chỉ email: nucongldcb@gmail.com.

3. Thời hạn trình xét khen thưởng
 3.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (không tính Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo) và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh gửi về LĐLĐ tỉnh chậm nhất trước ngày 15/01 hàng năm.
3.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo gửi về LĐLĐ tỉnh chậm nhất trước ngày 01/7 hàng năm. 

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 
1. Nguồn hình thành
- Trích từ tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn;
- Từ nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
- Các khoản hỗ trợ của cơ quan quản lý, chính quyền các cấp, doanh nghiệp. 
2. Tiền thưởng kèm theo 
2.1. Cách tính mức tiền thưởng
Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân kèm theo quyết định khen thưởng chuyên đề được tính như sau: Mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân với hệ số theo quy định và được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam, cụ thể là: 
- Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn: 4,0
- Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn: 
+ Đối với tập thể: 1,4
+ Đối với cá nhân: 0,7
- Cờ thi đua chuyên đề của LĐLĐ tỉnh: 2,0
- Bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tỉnh:  
+ Đối với tập thể: 0,8
+ Đối với cá nhân: 0,4
2.2. Cấp chi tiền thưởng
- Tiền thưởng kèm theo Quyết định khen thưởng chuyên đề của Tổng Liên đoàn do cấp trình Tổng Liên đoàn chi thưởng.
- Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại các hội nghị tổng kết, sơ kết chuyên đề do Tổng Liên đoàn tổ chức. 
- Liên đoàn Lao động tỉnh khi quyết định khen thưởng chuyên đề cho tập thể, cá nhân thì có trách nhiệm chi tiền thưởng. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao cho Ban Tổ chức - Tuyên giáo -Nữ công theo dõi chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn này và hằng năm tổng hợp, xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của LĐLĐ tỉnh theo quy định. 
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh 
Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh cụ thể hoá nội dung, tiêu chuẩn của từng chuyên đề cho phù hợp với đặc điểm của ngành, đơn vị, địa phương. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cấp mình và đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng theo quy định.
Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản trước đây hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh phản ánh kịp thời về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp trình Thường trực LĐLĐ tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:                                                                                           
- Ban nữ công TLĐ;

- Lãnh đạo TT LĐLĐ tỉnh;                                                                                    
- Hội đồng TĐKT LĐLĐ tỉnh; 

- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;
- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban TCTGNC (Ng).

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Trần Công Huân


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG
LĐLĐ (CĐ)................................................
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	Số:……/ĐKTĐ- 
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM (NĂM HỌC)……

Kính gửi:   - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh;
           - Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh.
Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 20…

Căn cứ chương trình công tác của LĐLĐ…. (CĐ)…..năm 20…..Ban Thường vụ LĐLĐ….(CĐ)…. Đăng ký thi đua năm 20….. cụ thể như sau:

* Cấp Tổng Liên đoàn

1…………..

2…………..

* Cấp LĐLĐ tỉnh

Trên đây là đăng ký thi đua của……………………….Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh quan tâm để đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu đăng ký thi đua trên.

Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

-                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 01
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG
LĐLĐ (CĐ)................................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……/TTr 
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” 
Năm (năm học)…….

              Kính gửi:  - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh;

                               - Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.              
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-LĐLĐ ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Hướng dẫn số       /HD-LĐLĐ, ngày   /    /2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động……(Công đoàn ngành…) đã đánh giá thành tích đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm….

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động…..(CĐ…) đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:
* Cấp Tổng Liên đoàn

- Cờ….

- Bằng khen….

* Cấp LĐLĐ tỉnh

- Cờ

- Bằng khen

          (Có danh sách kèm theo)
Ban Thường vụ LĐLĐ…..(CĐ..) đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh xem xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua.

- Tóm tắt thành tích (danh sách trích ngang) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Các văn bản khác (…)

Nơi nhận:                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi;                                                                       Chủ tịch
- Lưu…                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)
(Lưu ý: Tờ trình khen thưởng được vận dụng theo mẫu này; không được viết tắt tên tập thể và cá nhân, chức danh, chức vụ…)

                                                                                                       Mẫu số 02

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG 

LĐLĐ………….(CĐ...)

             (đóng dấu treo)

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LĐLĐTỈNH 

KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

 NĂM (NĂM HỌC)…..

(Kèm theo Tờ trình số:......./TTr-…..ngày….tháng...năm…..của LĐLĐ........(CĐ…))
* CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN

-  Cờ chuyên đề

- Bằng khen chuyên đề

+ Tập thể

+ Cá nhân

* Cấp LĐLĐ tỉnh

-  Cờ chuyên đề

- Bằng khen chuyên đề

+ Tập thể

+ Cá nhân

(Lưu ý: Tên các đơn vị, cá nhân đề nghị khen thưởng cấn ghi rõ ràng, đầy đủ, không viết tắt, chỉ ghi chức vụ cao nhất về Công đoàn, Đảng, chính quyền)
Mẫu số 03
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG
LĐLĐ (CĐ)................................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:……/…….. 
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ (hoặc) Bằng khen Chuyên đề 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm (năm học)……

(Kèm theo Tờ trình số:…../TTr-…….ngày….tháng…..năm….)

I. TẬP THỂ

	TT
	Tên tập thể

đề nghị

khen thưởng (Ghi đầy đủ và không viết tắt)
	Tóm tắt thành tích 

(Ghi những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 03 năm trước liền kề đạt được, số QĐ, ngày tháng, nội dung khen)
	Danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


II. CÁ NHÂN

	TT
	Họ và tên,

năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác

(Ghi đầy đủ và không viết tắt)
	Tóm tắt thành tích

(Ghi những thành tích tiêu biểu; một số sáng kiến tiêu biểu, ghi rõ hình thức khen thưởng 03 năm trước liền kề đạt được, số QĐ, ngày tháng và nội dung khen)
	Hình thức đề nghị khen thưởng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


                                            TM. Ban Thường vụ (Ban Chấp hành)                                                                              
                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04
	TÊN ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:……/BC-CĐCS 
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị tặng Cờ thi đua (hoặc Bằng khen) chuyên đề

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm....

Tên đơn vị:.....................

Tổng số CB, VC, LĐ:................, trong đó nữ:...............................

Tổng số Đoàn viên Công đoàn:................, trong đó nữ:.................

Số CĐ bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc:......................................

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

2. Chức năng, nhiệm vụ:

3. Cơ cấu tổ chức:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích triển khai, thực hiện phong trào thi đua chuyên đề...............

2. Những biện pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề...................

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT

(Nêu thành tích 03 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

1. Danh hiệu thi đua
	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

         KHEN THƯỞNG                                                         (Ký tên, đóng dấu)
        (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                  Mẫu số 05
	TÊN ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” 
năm......

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):.....................................

- Sinh ngày, tháng, năm:..........................................................................................

- Quê quán:..............................................................................................................

- Trú quán:...............................................................................................................

- Đơn vị công tác:....................................................................................................

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.........................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:.........................................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.............................................................................
3. Thành tích của tập thể nơi cá nhân công tác (nếu cá nhân đề nghị khen thưởng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị)...........................................................

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC. (Nêu thành tích 03 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen thưởng)
1. Danh hiệu thi đua

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng

	Năm
	Hình thức

 khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	


XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG                   NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

              ĐƠN VỊ                                                           (Ký tên, đóng dấu)   
      (Ký tên, đóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	         …………., ngày       tháng        năm 201 


TRÍCH BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Hôm nay, ngày…….tháng…….năm 20….Hội đồng Thi đua, khen thưởng……..họp bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Thời gian:…….giờ….phút ngày…..tháng……năm 201….

Địa điểm:…………………………………………..

Chủ trì cuộc họp: Đ/c……………., Chủ tịch Hội đồng

Thư ký cuộc họp: Đ/c……………    Thư ký Hội đồng

Tham dự cuộc họp có……….thành viên

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng (Trưởng ban) đọc báo cáo tóm tắt thành tích của từng tập thể, cá nhân, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Hội đồng LĐLĐ tỉnh xem xét khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nhà, đảm việc nhà” cho tập thể, cá nhân sau: 

1. Cờ thi đua cho:…………

2. Bằng khen cho:…………

2.1. Tập thể:………………..

2.2. Cá nhân:……………….

(Có danh sách kèm theo)
Cuộc họp kết thức vào hồi……giờ….phút ngày……tháng…năm 201….

     THƯ KÝ CUỘC HỌP                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

        (Ký, ghi rõ họ tên)                                             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

                                                                                                                Mẫu số 07
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC. ĐẢM VIỆC NHÀ”

 NĂM (NĂM HỌC)....
( Dành cho Công đoàn cơ sở )

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm
tối đa
	Điểm
tự chấm
	Điểm do CĐ cấp trên trực tiếp chấm

	1
	Xây dựng chương trình hoạt động nữ công tháng, quý, năm, tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số - SKSS, gia đình, trẻ em, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt  Nam 20/10...
	10
	 
	

	2
	Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có đăng ký thi đua, tiêu chuẩn thi đua, tổng kết, đánh giá, khen thưởng.
	10
	 
	

	3
	Phát động các phong trào thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị
	10
	 
	

	4
	Phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
	10
	 
	

	5
	Tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”  gắn với xây dựng “ Gia đình văn hóa”,  nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, 80% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.
	10
	 
	

	6
	Gặp mặt, biểu dương nữ đạt danh hiệu “GVN,ĐVN”, các gia đình tổ chức tốt cuộc sống gia đình  nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, thành đạt. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
	10
	 
	

	7
	 Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai, thực hiện các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
	10
	 
	

	8
	Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên, không có CNVCLĐ vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ.
	10
	 
	

	9
	Duy trì tốt phong trào thi đua “GVN,ĐVN”; có trên 85% nữ đạt danh hiệu “ GVN,ĐVN”.
	10
	
	

	10
	 Có sổ theo dõi, tổng hợp các hoạt động của ban Nữ công quần chúng và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà ” hằngg năm.
	10
	 
	

	 
	Tổng cộng:
	100
	 
	


- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề của Tổng Liên đoàn phải đạt 96 điểm trở lên;
- Cờ của LĐLĐ tỉnh phải đạt 95 điểm trở lên, Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 90 điểm trở lên.
               XÁC NHẬN CỦA                                    TM. BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP                    (Ký tên, đóng dấu)
                (Ký tên, đóng dấu) 
                                                                                                      Mẫu số 08
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM…
(Dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)
	TT
	NỘI DUNG
	Điểm
tối đa
	Điểm
tự chấm
	Điểm do LĐLĐ tỉnh
chấm

	I
	  Công tác triển khai thực hiện phong trào
	30
	 
	

	1
	Cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “ GVN, ĐVN” hàng năm của Công đoàn cấp trên và triển khai tới các CĐCS và đoàn viên Công đoàn
	10
	 
	

	2
	 Phổ biến, tuyên truyền nội dung phong trào và vận động cán bộ đoàn viên đăng ký tham gia.
	10
	 
	

	3
	 Phân công cán bộ theo dõi và tổng hợp số liệu phong trào“ GVN,ĐVN”.
	10
	 
	

	II
	  Tổ chức thực hiện phong trào
	40
	 
	

	1
	Chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp  đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của nữ CNVCLĐ; Phối hợp chặt chẽ với các ngành tham gia kiểm tra, giám sát, đề xuất ý kiến để đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ.
	10
	 
	

	2
	Phát động thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Tổ chức tốt các hoạt động về giới, Bình đẳng giới, DS, GĐ và trẻ em.
	10
	 
	

	3
	 Có sơ kết, bình chọn và khen thưởng các điển hình xuất sắc cấp cơ sở; kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào “ GVN,ĐVN” ở cơ sở.
	10
	 
	

	4
	 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ công; tham gia đầy đủ các hoạt động Nữ công do cấp trên tổ chức.
	10
	
	

	III
	Kết quả đạt được
	30
	 
	

	1
	      Có trên 70% CĐCS trực thuộc tổ chức được phong trào thi đua   “GVN,ĐVN” trở thành hoạt động thường kỳ của người lao động.

	10
	 
	

	2
	 Có tỷ lệ từ 85% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu thi đua “ Giỏi việc nhà, đảm việc nhà” các cấp.

	20
	 
	

	 
	  Tổng cộng
	100
	 
	


* Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề của TLĐ phải đạt từ 96 điểm trở lên; 
   Cờ chuyên đề của LĐLĐ tỉnh phải đạt từ 95 điểm trở lên.

   Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 90 điểm trở lên.
                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)

PAGE  
1

